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Câu 1: [EMPIRE TEAM] Huyen _____ to the gym every morning. 
A. goes B. is going C. went D. has gone 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: "every morning" chỉ hành động thường xuyên lặp đi lặp lại => Thì hiện tại đơn 
Chọn A 

Câu 2:  [EMPIRE TEAM] Mary _____ Foreign Trade University now. 
A. am attending B. attends C. is attending D. attend 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: "now" => Thì hiện tại tiếp diễn 
Chọn C 

Câu 3:  [EMPIRE TEAM] They _____ dinner when the phone rang. 
A. have B. had C. were having D. have had 

Lời Giải: 
Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (were having) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (rang) 
Chọn C 

Câu 4:  [EMPIRE TEAM] Nam’ll marry Marry as soon as she _____ all her problems. 
A. solves B. have solved C. had solved D. was solving 

Lời Giải: 
Phối thì: Cấu trúc as soon as được dùng để nói về hai hành động sẽ xảy ra trong tương 

lai 

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn) 

Chọn A 

Câu 5:  [EMPIRE TEAM] We _____ to the museum last weekend. 
A. go B. went C. have gone D. are going 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: last week => thì QKĐ 
Chọn B 

Câu 6:  [EMPIRE TEAM] Although I ____the chance to gain work experience at an advertising 
agency yet, I ____ already ____ high-level concepts that have been used by leading brands 
such as Marks & Spencer 
A. haven’t had/ have created B. hasn’t had/ have created 

C. haven’t had/ has created D. had/ created 
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Lời Giải: 
Dấu hiệu: “yet” => thì HTHT => haven’t had 
“already” => thì HTHT => have created 
Chọn A 

Câu 7:  [EMPIRE TEAM] When I was a child, I _____ to play the piano. 
A. learn B. learns C. learned D. have learned 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: "When I was a child" chỉ thời gian xác định trong quá khứ. 
Chọn C 

Câu 8:  [EMPIRE TEAM] They _____ for the train when it started to rain. 
A. waited B. have waited C. were waiting D. wait 

Lời Giải: 
Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (were waiting) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (started) 
Chọn C 

Câu 9:  [EMPIRE TEAM] She _____ her keys yet. 
A. doesn't find B. hasn't found C. didn't find D. isn't finding 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “yet” => chia thì HTHT 
Chọn C 

Câu 10:  [EMPIRE TEAM] By the time we arrived, the concert _____. 
A. has started B. had started C. started D. was starting 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “By the time he arrived" chỉ một hành động đã hoàn thành trước một thời điểm 

trong quá khứ => chia thì QKHT 
Chọn B 

Câu 11:  [EMPIRE TEAM] Neil Armstrong ____the first human to walk on the moon on 20th July 
1969. 
A. were B. was C. is D. are 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “on 20th July 1969" => chia thì QKĐ 
Chọn B 

Câu 12:  [EMPIRE TEAM] I _____ him on TikTok yesterday. 
A. see B. saw C. seen D. am seeing 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “yesterday" => chia thì QKĐ 
Chọn B 

Câu 13:  [EMPIRE TEAM] She _____ TV with her mother right now. 
A. watches B. watched C. is watching D. has watched 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “right now" => chia thì HTTD 
Chọn C 
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Câu 14:  [EMPIRE TEAM] They _____ in the garden for two hours. 
A. worked B. work C. are working D. have been 

working 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: "for two hours" chỉ hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện 

tại => chia thì HTHT Tiếp Diễn 
Chọn D 

Câu 15:  [EMPIRE TEAM] While Quynh____ in the street, she saw her old friend. 
A. were walking B. was walking C. walked D. is walking 

Lời Giải: 
Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (was walking) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (saw) 
Chọn B 

Câu 16:  [EMPIRE TEAM] I _____ never _____ to Paris. 
A. have / been B. am / been C. has / been D. was / been 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “never” => chia thì HTHT 
Chọn A 

Câu 17:  [EMPIRE TEAM] The children _____ to bed when I got home. 
A. go B. went C. are going D. were going 

Lời Giải: 
Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (were going) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (got) 
Chọn D 

Câu 18:  [EMPIRE TEAM] Long died after he ______ ill for a long time. 
A. has been B. is C. was D. had been 

Lời Giải: 
Phối thì: QKĐ + after + QKHT 
Chọn D 

Câu 19:  [EMPIRE TEAM] I’ll wait until she ____crying. 
A. have stopped B. stopped C. stops D. will stop 

Lời Giải: 
Phối thì: TLĐ + until + HTĐ 
Chọn D 

Câu 20:  [EMPIRE TEAM] They _____ lunch at 1 PM yesterday. 
A. have B. had C. are having D. were having 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: "at 1 PM yesterday" chỉ thời gian xác định trong quá khứ 
Chọn D 

Câu 21:  [EMPIRE TEAM] I _____ to the supermarket twice a week. 
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A. go B. have gone C. am going D. went 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: "twice a week" => thì HTĐ 
Chọn A 

Câu 22:  [EMPIRE TEAM] She _____ a letter when the phone rang. 
A. writes B. wrote C. is writing D. was writing 

Lời Giải: 
Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (was writing) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (rang) 
Chọn D 

Câu 23:  [EMPIRE TEAM] By the age of 30, she ______ two famous novels. 
A. writes B. wrote C. has written D. had written 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “By + mốc thời gian trong quá khứ” => QKHT 
Chọn D 

Câu 24:  [EMPIRE TEAM] By the time he arrived, we _____ dinner. 
A. has finished B. have finished C. had finished D. finished 

Lời Giải: 
Phối thì: Cấu trúc: “By the time + QKĐ, QKHT” 
Chọn C 

Câu 25:  [EMPIRE TEAM] She _____ the piano since she was six. 
A. plays B. played C. has played D. is playing 

Lời Giải: 
Phối thì: Cấu trúc: “HTHT + SINCE + QKĐ” 

Mẹo nhớ: Trước Since => HTHT 
Sau Since => QKĐ 
Chọn C 

Câu 26:  [EMPIRE TEAM] I _____ him last year. 
A. meet B. met C. have met D. was meeting 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “last year” => chia thì QKĐ 
Chọn B 

Câu 27:  [EMPIRE TEAM] They _____ the report before the boss asked for it. 
A. completed B. had completed C. complete D. has completed 

Lời Giải: 
Phối thì: Cấu trúc “QKHT + before + QKĐ” => diễn tả 1 hành động xảy ra 

trước 1 hành động trong quá khứ 
Chọn B 

Câu 28:  [EMPIRE TEAM] He _____ never _____ sushi before. 
A. is / eating B. was/ eating C. has / eaten D. had / eaten 

Lời Giải: 
Dấu hiệu: “never hoặc before đứng cuối câu” => thì HTHT 
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Chọn C 

Câu 29:  [EMPIRE TEAM] When I got to the station, the train _____. 
A. already left B. has already left 

C. had already left D. was already leaving 

Lời Giải: 
Phối thì: Cấu trúc “When + QKĐ, QKHT => diễn tả 1 hành động xảy ra 

trước 1 hành động trong quá khứ 
Chọn C 

Câu 30:  [EMPIRE TEAM] She _____ to the store when I called her. 
A. goes B. went C. was going D. has gone 

Lời Giải 
Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (was going) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (called) 
Chọn C 

Câu 31:  [EMPIRE TEAM] We _____ to Italy last summer. 
A. travel B. traveled C. have traveled D. had traveled 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “last summer” => thì QKĐ 
Chọn B 

Câu 32:  [EMPIRE TEAM] He _____ a book every month. 
A. reads B. read C. has read D. had read 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “every month” => thì HTĐ 
Chọn A 

Câu 33:  [EMPIRE TEAM] I _____ him for a long time. 
A. know B. knew C. have known D. had known 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “for + khoảng thời gian” => thì HTHT 
Chọn C 

Câu 34:  [EMPIRE TEAM] They _____ in the garden when it started raining. 
A. work B. worked C. are working D. were working 

Lời Giải 
Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (were working) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (started) 
Chọn D 

Câu 35:  [EMPIRE TEAM] She _____ her keys yesterday. 
A. loses B. lost C. has lost D. was losing 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “yesterday” => chia thì QKĐ 
Chọn B 
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Câu 36:  [EMPIRE TEAM] He _____ me the story several times. 
A. tells B. told C. has told D. had told 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “several times” => chia thì HTHT 
Chọn C 

Câu 37:  [EMPIRE TEAM] By the time we got to the theater, the movie _____. 
A. starts B. started C. has started D. had started 

Lời Giải 
Phối thì: Cấu trúc “By the time + QKĐ, QKHT” 
Chọn D 

Câu 38:  [EMPIRE TEAM] She _____ to the gym three times a week. 
A. goes B. went C. has gone D. had gone 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “three times a week” => chia thì HTĐ 
Chọn A 

Câu 39:  [EMPIRE TEAM] Don’t go anywhere until I _____ back. 
A. come B. will come C. came D. comes 

Lời Giải 
Phối thì: Cấu trúc “Don’t + V + until + HTĐ” 
Chọn A 

Câu 40:  [EMPIRE TEAM] He _____ to the party last night. 
A. doesn't go B. didn't go C. hasn't gone D. isn't going 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “last night” => chia thì QKĐ 
Chọn B 

Câu 41:  [EMPIRE TEAM] We _____ the project by the time the deadline came. 
A. finished B. have finished C. had finished D. are finishing 

Lời Giải 
Phối thì: Cấu trúc “QKHT by the time QKĐ” 
Chọn C 

Câu 42:  [EMPIRE TEAM] He always ________ for a walk in the evening. 
A. go B. is going C. goes D. going 
Lời Giải 
Dấu hiệu: “always” => chia thì HTĐ 
Chọn C 

Câu 43:  [EMPIRE TEAM] My uncle _____ her every day. 
A. sees B. saw C. have seen D. am seeing 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “every day” => chia thì HTĐ 
Chọn A 

Câu 44:  [EMPIRE TEAM] She _____ TV when the power went out. 
A. watches B. watched C. is watching D. was watching 

Lời Giải 
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Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (was watching) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (went) 
Chọn D 

Câu 45:  [EMPIRE TEAM] They _____ in the garden for the last hour. 
A. worked B. work C. are working D. have been 

working 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “for the last hour” => chia thì HTHT Tiếp Diễn 
Chọn D 

Câu 46:  [EMPIRE TEAM] Lam _____ for New York as soon as she had finished her exam. 
A. will leave B. would leave C. leaves D. left 

Lời Giải 
Câu này sử dụng thì quá khứ đơn cho hành động "left" vì nó diễn ra sau hành động "had 
finished" đã hoàn thành. Thì quá khứ hoàn thành (had finished) được sử dụng để chỉ ra 
rằng hành động hoàn thành bài kiểm tra xảy ra trước khi Lam rời đi. 
Chọn D 

Câu 47:  [EMPIRE TEAM] I _____ never _____ to New York. 
A. have / been B. am / been C. has / been D. was / been 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “never” => chia thì HTHT 
Chọn D 

Câu 48:  [EMPIRE TEAM] My children _____ to the cinema when I got home. 
A. go B. went C. are going D. were going 

Lời Giải 
Phối thì: Diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào 

- Hành động đang xảy ra => chia thì QKTD (were going) 

- Hành động xen vào => chia thì QKĐ (got) 
Chọn D 

Câu 49:  [EMPIRE TEAM] His mother ______ in Thailand at present. 
A. works B. worked C. has worked D. is working 

Lời Giải 
Dấu hiệu: “at present” => thì HTTD 
Chọn D 

Câu 50:  [EMPIRE TEAM] He _____ the report before the boss asked for it. 
A. completes B. completed C. has completed D. had 

completed 

Lời Giải 
Phối thì: Cấu trúc “QKHT + before + QKD” 
Chọn D 
 

 


